NGỮ VĂN 6
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC TUẦN 9 - HKII

Tiết 105: Văn bản
CÂY TRE VIỆT NAM
                                                 Thép Mới
Phần 1: Hướng dẫn
- Các em đọc văn bản “Cây tre Việt Nam”. 
- Trả lời các câu hỏi hướng dẫn trong SGK. 
Phần 2: Các kiến thức trọng tâm cần lưu ý
I. Đọc – hiểu chú thích: 
1. Tác giả: Thép Mới 
2. Tác phẩm: 
a.Xuất xứ: *SGK/91
b. Thể loại:  bút kí
c. Bố cục: 3 phần
II. Đọc, hiểu văn bản
1. Giới thiệu chung về cây tre Việt Nam:
-Tre là người bạn thân của dân tộc Việt Nam.
-Tre mọc xanh tốt ở mọi nơi.
 -Mầm non măng mọc thẳng.
-Tre xanh tốt, màu tươi mà nhũn nhặn.
-Dáng tre vươn mộc mạc, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, chí khí như người.
→Tính từ, nhân hoá, điệp ngữ, so sánh.
Tre có vẻ đẹp bình dị, nhiều phẩm chất đáng quý.
2.Sự gắn bó của cây tre với dân tộc Việt Nam:
a.Trong sinh hoạt hàng ngày:
-Dưới bóng tre: nền văn hoá lâu đời.
-Giúp dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang.
-Giúp người trăm nghìn công việc, là cánh tay của người nông dân, vất vả mãi.
-Khăng khít những mối tình quê, nguồn vui của tuổi thơ, khoan khoái của tuổi già, tre và người sống có nhau, chết có nhau.
→Nhân hoá, xen kẽ giữa thơ và văn, giàu nhịp điệu, cảm xúc.
Người bạn đồng hành thân thuộc, gần gũi.
b.Trong chiến đấu:
-Tre là đồng chí, là vũ khí (chông tre, gậy tre)
-xung phong vào xe tăng, …giữ làng, giữ nước…con người. 
-Tre anh hùng!
→Nhân hoá, điệp ngữ, âm điệu mạnh mẽ.
Tre là người đồng chí dũng cảm.
c.Trong đời sống tinh thần:
-Là khúc nhạc của đồng quê: man mác, như tiếng hát.
→câu văn ngắn như thơ
Tre là người bạn chia sẻ tâm tình.
d. Trên con đường đi tới tương lai:
-tre già, măng mọc > huy hiệu của Thiếu nhi Việt Nam.
-tre nhũn nhặn, ngay thẳng, thuỷ chung, can đảm.
→Ẩn dụ, hoán dụ.
Tre là biểu tượng của con người, dân tộc Việt Nam.
III. Ghi nhớ: SGK/91
IV. Luyện tập
Câu 1:Trong bài, tác giả đã miêu tả những phẩm chất nổi bật nào của tre?
Câu 2: Hãy tìm những câu tục ngữ, ca dao, câu thơ, những truyện cổ tích nhắc đến hình ảnh cây tre? 



Tiết 106: Tiếng Việt
HOÁN DỤ

Phần 1: Hướng dẫn
- Các em đọc kĩ các ví dụ trong SGK 
- Trả lời các câu hỏi hướng dẫn trong SGK. 
- Đọc kĩ kiến thức trong phần ghi nhớ của SGK. 
- Từ những kiến thức đó, tự giải các bài tập liên quan, sau đó đối chiếu với đáp án mà thầy cô gợi ý bên dưới. 
Phần 2: Các kiến thức trọng tâm cần lưu ý
I. Hoán dụ là gì?
1. Tìm hiểu VD: SGK - Tr 82
- "áo nâu"  và "áo xanh" liên tưởng tới những người nông dân và công nhân.
- áo nâu - nông thôn  Quan hệ đi đôi với nhau. Nói X là nghĩ dến Y.
- áo xanh - thành thị 
* So sánh: - Cách diễn đạt trong thơ Tố Hữu có giá trị biểu cảm.
- Cách diễn đạt của câu văn xuôi chỉ thông báo sự kiện, không có giả trị biểu cảm.
2. Ghi nhớ: SGK - TR 82
BT thêm.
· “bàn chân từ than bụi lầy bùn,” – Công nhân mỏ
Lá ngụy trang – Các chiến sĩ bộ đội
II. Các kiểu hoán dụ:
1. Ví dụ : sgk/83

a. Bàn tay: Bộ phận cơ thể người, công cụ đặc biệt để LĐ (khả năng sáng tạo của sức LĐ).
- Quan hệ: bộ phận và toàn thể.
b. Một và ba: số lượng ít và nhiều.
- Quan hệ: số lượng cụ thể và số lượng vô hạn.
c. Đổ máu: Sự kiện khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở thành phố Huế.
- Quan hệ dấu hiệu đặc trưng của sự kiện, sự việc và bản thân sự kiện, sự việc.
d. Phép hoán dụ: Cả nước
- Quan hệ: Vật chứa (Cả nước)
- Và vật được chứa (Nhân dân VN) sống trên đất nước VN.
2. Ghi nhớ: SGK - tr 83
III. LUYỆN TẬP
Bài 1 (Trang 84 skg ngữ văn 6 tập 2):
a, Phép hoán dụ mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng:
- Làng xóm ta: tên của vật chứa đựng
- Những người sống trong xóm làng đó: vật bị chứa đựng
b, Phép hoán dụ dùng mối quan hệ giữa cụ thể và trừu tượng
- Cái cụ thể: mười năm, trăm năm
- Cái trừu tượng: con số không xác định rõ
c, Phép hoán dụ: mối quan hệ một bộ phận với cái toàn thể
- Áo chàm: dấu hiệu của sự vật
- Thay cho sự vật: người Việt Bắc
d, Phép hoán dụ: mối quan hệ giữa vật chứa đựng và vật bị chứa đựng
- Trái đất: Vật chứa đựng
- Nhân loại: Vật bị chứa đựng
Bài 2 (trang 83 sgk ngữ văn 6 tập 2):
- Giống: đều là những biện pháp tu từ xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ giữa sự vật, hiện tượng
- Khác:
    + Ẩn dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật tương đồng với nhau (so sánh ngầm)
    + Hoán dụ: Mối quan hệ giữa các sự vật có mối quan hệ tượng cận, gần gũi với nhau.
Bài 3 (trang 83 sgk ngữ văn 6 tập 2):
Chép chính tả: Buổi học cuối cùng
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